
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6B Ngõ 4 Xóm Cầu, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ HOÀN THÀNH

0110831582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi 
+ Hệ thống âm thanh,

4329

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CUNG CẤP 
DỊCH VỤ HOÀN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN THANH SERVICES SUPPLY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOAN THANH SERVICES SUPPLY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947207918  
Email: hoanthanhtnhh@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(trừ hoạt động đấu giá)

8299

10. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

11. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

12. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
-  Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(không bao gồm thiết lập mạng và cho thuê hạ tầng bưu chính 
viễn thông)

6311

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại
 (trừ thông tin nhà nước cấm, không bao gồm hoạt động báo 
chí)

6399

18. Cổng thông tin
( không bao gồm dịch vụ điều tra, hoạt động báo chí và thông 
tin nhà nước cấm)
Nhóm này gồm: Hoạt động điều hành các website sử dụng 
công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các 
địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm 
kiếm một cách dễ dàng. Nhóm này cũng gồm: Hoạt động điều 
hành các website khác hoạt động như các cổng internet

6312

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.

7110

20. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá) 

7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động báo chí và thông tin nhà nước 
cấm)

7320
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22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (Trừ thiết kế nội thất)

7410

23. Cho thuê xe có động cơ
(Trừ hoạt động đấu giá)

7710

24. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

25. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

26. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
-Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Không bao gồm vận tải hàng hoá nguy hiểm) 

4933

29. Chuyển phát
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận chuyển nội tỉnh, liên tỉnh

5320

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5621

32. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp

5629

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

34. Xuất bản phần mềm
( Không gồm hoạt động xuất bản phẩm) 

5820

35. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
-Thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động 
xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của 
mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng)
- Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
- Cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ 
trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử
-Hoạt động của các điểm truy cập internet 

6190
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5.000.000.000 VNĐ

36. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết
Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) cho hộ 
gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao và giải 
trí):
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Sách, tạp chí;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình;

7729

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh: 
Cho thuê cột anten và các thiết bị phục vụ hạ tầng viễn thông;   
 Cho thuê máy móc, thiết bị điện tử, viễn thông.

7730(Chính)

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình điện 4221

43. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

44. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

45. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn

4229

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036195009619

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

TRẦN THỊ HOÀ NAM  Nữ
09/06/1995 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036195009619
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Xã Hải Nam, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOÀ NAM  Nữ

09/06/1995 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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